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	Số: 1867/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 09 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: NN, TH;
- Lưu: VT, NV.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	
	Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
	- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

- Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương hướng dẫn về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
	Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản
	1. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

2. Chi cục Thú Y.

3. Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

	2
	
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
	Quyết định số 488/QĐ-SNNPTNT ngày 10/6/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công trách nhiệm cho các Chi cục thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
	Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản
	1. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

2. Chi cục Thú Y.

3. Chi cục Nuôi trồng thủy sản.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Pic lap - Tw'do - Hanh phiic
$6:1867 /QP-UBND Thiva Thién Hué, ngayl7 théng 9 ndm 2014
QUYET PINH

Veé viéc cong bd thii tuc hanh chinh
dwge sira d6i, bb sung thudc thAim quyén giai quyét
ciia S& Nong nghiép va Phat trién nong thon tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Cin cir Luét TS chirc Hoi ddng nhan dan va Uy ban nhan dén ngy 26 thing
11 nam 2003;

Cin cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cla
Chinh phu vé kiém soét thi tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh sb 48/2013/ND-CP ngay 14 thing 5 nam 2013 cla
Chinh phi,stra d6i, b sung mot sé diéu cia cac nghi dinh lién quan dén kiém
soat thu tuc hanh chinh,;

Cin ctr Théng tu sb 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nim 2014 cta B
trudng Bd Tu phap hudng din céng bd, niém yét thi tuc hanh chinh va béo cdo
vé tinh hinh, két qua thuc hién kiém soét thii tuc hanh chinh;

Xét d& nghi cia Giam dbc S& Néng nghiép va Phat trién nong thon va
Giam dc S& Tu phap,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay tha tyc hanh chinh dugc sta
dbi, bd sung thudc thim quyen giai quyét ciia S& Nong nghiép va Phat trién
néng thon tinh Thira Thién Hué.

Piéu 2. S& Néng nghiép va Phét trién néng thén c6 trach nhiém cong bd
cong khai cdc thu tuc hanh chinh nay tai tru s co quan va trén trang thong tin
dién tir cua don vi. Trién khai thyc hién giai quyet cac thu tuc hanh chinh thubc
thdm quyén theo huéng dn tai Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh, Giam déc cic S&, Thu
trudong cac co quan chuyén mon thuéec UBND tinh; Chu tich UBND céc huyén,
thi x&, thanh phé Hué va céc t6 chiic, c4 nhan lién quan chju trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan:

- Nhu Diéu 4

- Cuc KSTTHC — B6 Tu phap;
- CT va cac PCT UBND tinh;
- Cac PCVP va CV: NN, TH;
-Luu: VT, NV. p

Nguyén Vin Cao
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TiNH TH{‘J’A THIEN HUE

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tuc hanh chinh dwge sira d6i, bd sung thudc thim
quyén giai quyét ciia S& Nong nghiép va Phat trién ndng thén tinh Thira

CHINH THUQC THAM prﬁl\g GIAI QpY}‘«:T
G NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON

Thién Hué
STT |S6 hd so'| Tén thii tuc | Tén VBQPPL quy dinh ngi dung sira d6i,| Linh viee | Co quan thue
TTHC | hanh chinh bd sung, thay thé? hién

Cép va cap

- Théng tu s6 48/2013/TT-BNNPTNT ngay
12/11/2013 cua By Nong nghiép va Phat
trién nong thén quy dinh kiém tra, chimg
nhdn an toan thuc phdm thiy san xudt
khdiu.

- Théong tw s6 149/2013/TT-BTC ngay
29/10/2013 ciia B6 Tai chinh vé quy dinh
muec thu, nfp, quan Iy va s dung phi, 1é
phi quén I an toan vé sinh thuc phdm

lai Gia
chl:rng ngan - Théng tw s6 204/2013/TT. -BTC ngay 1. Chi cuc Quan
&t didu kién |24/12/2013 cua By Tai chinh vé quy dinh| Quanly |ly Chat lugng
an toan thuc |mirc thu, ché dj thu, ngp, quan Iy va sit| Chit |Néng lam san va
1 phém trong |dung phi, & phi qudn Iy chdt lugng trong| luong |Thiy san.
san xuit |nudi trong thiy san. nong 1am | 2.Chi cuc Thu Y.
kinh doanh | .Thsng e sé  107/2012/TT-BIC ngay| 0y san |3.Chi cue Nuoi
thue pham | 28/6/2012 cia Bs Tai chinh vé huéng din frong thuly san.
nénglam | ché dp thu, ndp, quan Iy sir dung phi, 1é phi
thiy san | gudn Iy chét liwong va an toan vé sinh thiy
san.
-Théng tu lién tich s6 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014 cua lién
Bj Y té - By Néng nghiép va Phat trzén
néng thén - B6 Cong thuong hu'ong ddn vé
viéc phdn cong, phdi hop trong qudn Iy nha
meéc vé an toan thuc phdm.
Quyét dinh s6 488/QD-SNNPTNT  ngdy
10/6/2014 cua S¢ Nong nghiép va Phdt . .
L trién néng thén vé viéc phdn cong trdch 0 19 1', Chi cue Quan
CapAgla}foac nhiém cho cdc Chi cuc thuc hién Thong tu Qg;ri y %. C};‘,” ’f‘-""?
, nhnKien |4 14/2011/TT-BNNPINT ngay 29/3/2011| " | 7018 Fam san v
thic véan | 5 Bs Nong nghi¢p va Phdt trién néng L rone wy san..
toan thue |75y Quy dinh viéc kiém tra, ddnh gid co s¢ nong lam \2.Chi cuc Thit ¥
4 thuy san |3.Chi cuc Nudi
pham san xudt, kinh doanh vét t nong nghiép va Y X

san phdm néng lam thiy san.

trong thiy san.
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PHAN II. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH THUQC THAM
QUYEN GIAI QUYET CUA SG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG
THON TiNH THUA THIEN HUE

I. Linh vire: Quan Iy chit rgng Nong Iam ' thily san
1. Tén thu tyc: Cép va cép lai Gi;‘iy chttng nhan da diéu kién an toan thuc

pham trong san xuat kinh doanh thuc pham néng lam thiy san.

2. Trinh ty thyc hi€n:

1./ Déi v6i co s& san xuét kinh doanh:

- Hoan thanh 01 bd hd so theo huéng din. Nop hd so tai Bo phéan tiép nhén
va hoan tra hd so ctia Chi cuc (theo timg linh vuc)

2./ Pbi véi cac Chi cuc:

- Bugce 1: Trong thoi han 3 ngay ké tir ngay nhan hd s0, Chi cyc xem xét
tinh day di ciia hd so va thong bao bing vin ban cho co s& néu hd so khong diy
du. Néu hd so ddy di, chuyén qua budc 2.

- Budc 2: Trong thdi han 15 ngay lam viée, ké tir ngay kiém tra du hd so, Chi
cuc thue hién thdm tra hd so kiém tra, dénh gi phéan loai co s& do don vi thuc hién.

Trudng hop co s& chua dugc kiém tra phan loai, Chi cuc phai thanh lap
doan kiém tra dé di kiém tra thuc & diéu kién dam béao an toan thuc phim tai co
s& san xuét, kinh doanh thuc phém.

- Budc 3: Cép gidy chimg nhén cho co s néu dat yéu céu.

Trudng hop khong cdp Gidy chimg nhan du diéu kién an toan thuc phdm
thi phai tra 1&i bang vin ban va néu rd Iy do.

- Dia chi tiép nhan va tra két qua:

+ Chi cuc Quan Iy chdt heong Nong ldm sén va Thily sén, sé 37 Pham Vin
Dong, thanh phé Hué (doi véi co sé san xudt kinh doanh sdn phdm néng lim
thuy san).

+ Chi cuc Thii Y, 62 Nguyén Chi Diéu, thanh phé Hué (d6i véi Co s¢ giét
mo gia stic gia cam).

+ Chi cuc Nuéi trong thiy san, s6 53 Nguyén Hué, thanh phé Hué (d6i véi
co $6 nudi trong thuy sdn thuong phdam,).

- Thei gian tiép nhdn va trd két qua:

Budi sdng tir 7 gic 30 dén 11 gicr 00, budi chiéu tir 14 gic 00 dén 16 gic 30
cac ngay tir thir 2 dén thir 6 hang tuan.

3. Cach thirc thwe hién: Tryc tiép tai B6 phan tiép nhan va hoan tra hd so
cua Chi cuc.

4. Thanh phan, s6 lwong hd so:

4.1. Thanh phén hd so bao gdm:

a) bon dé& nghi cp/ clp lai Gidy chimg nhén co s& du diéu kién an toan
thuc pham,;

b) Ban sao G1ay chimg nhén dang ky kinh doanh hogc G1ay chimg nhén
dAu tu c6 nganh nghé san xuét, kinh doanh thuc phdm hodc quyét dinh thanh 1ap;






¢) Ban thuyét minh vé co sO vat chét, trang thlet bi, dung cu bao dam diéu
kién an toan thuc pham

d) Ban sao gidy xdc nhdn kién thirc vé an toan thuc pham do co quan quan
Iy nha nuwoc thugc S6 Nong nghiép va Phat trién néng thon kiém tra va cdp gidy
theo diéu 9 Théng tu lién tich s6 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngay
09/4/2014 ciia lién Bé Y té - B Nong nghiép va Phdt trién néng thén - B6 Cong
thuong quy dinh.

d) Danh séch chi co s& va ngudi truc tiép san xuét kinh doanh thuc phdm
da dugc co sd y t€ cap huyén trd 1€n cap xac nhén du sirc khoé;
¢) Gidy chimg nhan co s& du diéu kién an toan thyc phim (déi véi truong

hop co s& 6 sy thay ddi, bd sung thong tin trén Gidy ching nhan co s¢ du diéu
kién an toan thuc phim).

4.2. Sb lugng hd so: 01 (bd)

5. Thoi han giai quyét: 18 ngay lam viéc, ké tir khi nhan du hd so

6. i twgng thuc hién thi tuc hanh chinh: T chirc, c4 nhan

7. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:

+ Chi cuc Quan Iy cl,zd’t lirong Néng lém san va Thiy san (d6i véi co s6
san xudt kinh doanh san pham néng lam thuy san).

+ Chi cuc Thii Y (déi véi Co s6 giét mo gia sic gia cam).

_ + Chi cuc Nudi tréng thity san (d6i voi co s¢ nubi trong thiy san thuong

phdm).

Co quan phdi hop: Chi cyc Bao v€ thuc vat, Chi cuc Lam nghlep, Chi cuc
Khai thac va Bao vé Ngudn loi thity san, Phong Trdng trot — Chan nudi.

8. Két qua thye hién thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhan co s& da didu
kién, an toan thyc phdm theo mau quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Théng
tu s6 01/2013/TT -BNNPTNT ngay 04/1/2013 ctia B§ Nong nghiép va PTNT

9. L¢ phi va Phi:

9.1. Déi véi co sé¢ nudi trong thity sin thiwong phim

(Ap dung theo Thong te 107/2012/TT-BTC ngdy 28/6/2012; Théng tu

149/2013/TT-BTC ngay 29/10/2013 va Théng tw 204/2013/TT-BTC ngay
24/12/2013 cua B¢ Tai chinh)

P .. So tién

T Lé phi Don vi tinh (dng)
Lé phi cdp Gidy chimg nhdn co s¢ di diéu

] kién an toan thuc pham:
Cdp lan ddu 1 lan cap 40.000
Cap lai (gia han) 1 lan cdp 40.000
Lé phi cdp Gidy ching nhdn két qua kiém

2 | nghiém cdc chi tiéu don 1é theo yéu cdu cia 1 lan cdp 10.000
khdch hang
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T Phi Don vi tinh f‘fl,’é”’z‘;
Phi tham xét ho6 so xin cap Gidy chirng nhdn
1 | co s¢ san xudt, kinh doanh thwc pham di | I lan/co sé 500.000
diéu kién an toan thuc phdm
Phi kiém tra, ddnh gid phdn logi diéu kién
2 | ddm bdo an toan thuc phdm doi véi co sé
nudi tréng thiy san
- Dign tich: =< 10 ha 1 lan/co s 750.000
- Dién tich: > 10 ha 1 lan/co sé | 1.050.000
- , . en S Theo Phu luc 3 cua
| i et v 3| g 107201277
06 P - BTC ngay 28/6/2012
Theo Muc 1, Chuong V
biéu phi va Ié phi kém
4 | Phi kiém tra chdt luong nudc nudi thiy san | theo Thong tu sé
204/2013/TT-BTC ngay
24/12/2013

9.2. Doi voi co so giet mo gia suc gia cam,

phidm néng lam thiy sin khdc

sdn xudt kinh doanh thuc

Tai

(Ap dung theo Théng tw 149/2013/TT-BTC ngay 29/10/2013 cia B
chinh dd ban hanh)
TT Phi Don vitinh | S6 tién
1 | Phi tham xét hé so xin cd}) Gid'y chumg nhdn 500.000
co s& sén xudt, kinh doanh thwc phdm @i | I lan/co sé
diéu kién an toan thuc phdm
2 | Phi tham dinh co s6 san xudt thuc phdm.‘
- Co 56 san xudt thuc phdm nho Ié 1.000.000
- Co 56 sn xudt thuc pham doanh thu <100 | 5 . | 2.000.000
cn A . an/co so
triéu dong/thang
- Co 56 san xudt thuc phdm doanh thu > 100 3.000.000
triéu dong/ thing
3 | Phi tham dinh co sé kinh doanh thuc pham:
- Cita hang bdn 16 thuc phdm 1 lan/co so 500.000
- Dai Iy, cira hang bdn budn thie phdm 1.000.000
4 | Phi kiém tra dinh ky:
- Co 56 sdn xudt thuc phdm nho 1é 500.000
- Co 56 san xudt thuc phdm doanh thu < 100 3 . | 1.000.000
a2 , I lan/co so
triéu dong/thang
- Co s¢ san xudt thuc pham doanh thu > 100 1.500.000
triéu dong/thing
5 | Phi kiém nghiém vé sinh an toan thuc pham | (Theo biéu s6 3 Thong tu
56149/2013/TT-BTC
ngay 29/10/2013).

L e e it o e i -





TT Lé phi BDon vitinh | Sé tién
1 | Lé phi cdp Gidy chimng nhdn co s¢ du dieu
kién an toan thuc pham:

- Cd'p lan dau

- Cap lai (gia han)

2 | Lé phi cdp phiéu két qud thir nghiém an toan | 1 lan cap/ 1
thiec phdm phiéu

1 lan cdp 150.000
150.000

150.000

Ghi chi: Dé tao diéu kién cho cdc co sé san xudt kinh doanh hién nay
dang gdp nhiéu khé khdn, Chi cuc Quan Iy Chdt lwong Néng ldm san va Thiy
sdn khéng thu phi tham xét ho so xin cap gidy chimg nhdn (500.000 d/lan/co s6).

10. Tén miu don, miu to khai:

- bon aé nghi cip/ clp lai Gidy ching nhan co so du diég kién an toan
thuc pham (theo mau quy dinh tai Phu luc II thude Théng tu s6 01/2013/TT-
BNNPTNT ngay 04/01/2013 cta B Nong nghi€p va Phat tri€n nong thon).

- Ban thuyét minh vé co sér~ vt chit, trang thiét bj, dung cu bao dam diél}
kién an toan thuc pham (theo mau quy dinh tai Phu luc III thudc Théng tu so
01/2013/TT-BNNPTNT ngay 04/01/2013 ctia B Nong nghiép va Phat trién ndng
thon).

11. Yéu cdu, diéu ki¢n thyc hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Co s¢ san xuét, kinh dqanh phai dat loai, A, B dbi v6i nhém nganh hang
san xuat kinh doanh d3 dugc ki€ém tra danh gia xép loai.

- C6 Gidy chimg nhan dAu tu hoic Gidy chimg nhan ding ky kinh doanh
cap Trung wong, cap tinh, cap huyén hodc phong déng ky kinh doanh tai khu kinh
té cap.

12. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

Luat An toan thuc phim ngay 17/6/2010;

Nghi dinh 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 v& viéc Quy dinh chi tiét thi
hanh mot sé diéu cua Lut an toan thuc phim.

Théng tu sb 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29 thang 3 ndm 2011 cua B9
Nong nghiép va Phat trién nong thon vé quy dinh viéc kiém tra, danh gia co s&
san xuét kinh doanh vt tir ndng nghiép va san phim néng 1am thuy san.

Thong tu so 01/2013/TT-BNNPTNT ngay 04/01/2013 cia B$ Nong
i€p va Phat trién nong thon vé vigc stra 601 bd sung mat sd diéu clia Thong tu
s0 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/2011.

Théng tur s6 149/2013/TT-BTC ngay 29/10/2013 cia Bo Tai chinh v& quy
dinh mirc thu, ndp, quan ly va sit dung phi, 1¢ phi quan ly an toan vé sinh thuc
pham.

Thong tw s& 48/2013/TT- BNNPTNT ngay 12/11/2013 cia B§ Nong
nghlep va Phat trién néng Quy dinh kiém tra, chimg nhén an toan thyc pham thuy
san xuét khu.






Théng tu s6 204/2013/TT-BTC ngay 24/12/2013 cia Bo Tai chinh vé quy
dinh mtc thy, ché d6 thu, ndp, quan Iy va sir dung phi, 18 ph1 quan ly chét luong
trong nuoi trong thuy san.

Théng tur sé 107/2012/TT-BTC ngay 28/6/2012 cta Bo Tai chinh vé
hudéng dan ché d6 thu, ndp, quan ly st dung phi, 1é phi quan ly chat lugng va an
toan vé€ sinh thy san.

Thong tur lién tich sb 13/2014/TT LT-BYT-BNNPINT-BCT ngay 09/4/2014
cia lién B6 Y té - B Nong nghi€p va Phat trién nong thén - Bo Cong thuong
huéng dan vé viéc phan cbng, phdi hop trong quan ly nha nuéc vé an toan thuc
phém.

Quyét dinh sb 488/QD-SNNPTNT ngay 10/6/2014 cua S& Nong nghiép va
Phat trién ndéng thon vé viée phén cbng trach nhiém cho cac Chi cyc thuc hién
Thong tu sb 14/2011/TT-BNNPTNT ngdy 29/3/2011 cia B6 Néng nghiép va
Phét trién nong thén Quy dinh viéc kiém tra, danh gia co s& san xuét, kinh doanh
vit tu ndng nghiép va san phim néng 14m thiy san.

IL Linh vwe: Quan ly chat lrong Nong lam thiy san

1. Tén thi tuc: Cép gidy x4c nhan kién thirc v& an toan thuc phém (déz VOi
Co 56 sén xudt kinh doanh thuc pham nong ldm thuy san thugc thdm quyén qudn
Iy ciia S6 Nong nghiép va Phdt trién néng thon theo phan cdp tai Thong tw 13
/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)

2. Trinh ty thwe hién:

‘ Buée 1: Th chL:rc, cong dan chudn bi‘ hd so theo huéng dan dudi qay, ndp
ho so tai B6 phdn Ti€p nhin va hoan trd ho so cta Chi cyc Quan ly Chat lugng
Nong lam san va Thiy san, Chi cuc Tha y, Chi cuc Nudi trong thuy séan.

Budc 2: Trong thoi gian 10 ngdy lam viée, ké tir khi nhan duoc hd so diy
du va hop 1€, Chi cuc Quan ly chét luong Nong lam san, Chi cuc Thua y, Chi cyc
Nubi tréng thity san lap ke hoach d& xac nhén kién thire vé an toan thuc phdm va
giri théng bao thoi gian tién hanh x4c nhan kién thirc vé an toan thyc phdm cho td
chirc, ca nhén.

Bugc 3: Chi cuc Quan ly chit lugng Nong 14m san va Thay séan, Chi cuc
Tht y, Chi cuc Nubi trong thuy san kiém tra kién thirc vé an toan thuc phim béng
bo cdu hoi danh gia kién thirc vé an toan thuc phim theo linh virc quan Iy.

Budc 4: Trong thoi gian 03 ngay lam viéc, ké tir ngay kiém tra, Chi cuc
Quan ly chit lugng Nong ldm san va Thay san, Chi cuc Thu y, Chi cuc Nubi
trong thiy san cép gidy xac nhan cho t6 chirc, c nhan.

Dia chi tiép nhan va tra két qua:

+ Chi cuc Quan Iy chat lwong Néng ldm san va Thuy san, s6 s 37 Pham Vin
Déng, thanh phd Hué (doi véi co sé san xuat kinh doanh sén pham néng lim
thuy san).

+ Chi cuc Thu y, s6 62 Nguyén Chi Diéu, thanh phd Hué (déi véi Co sé
gzet mé gia suc gia cam).






+ Chi cuc Nudi trong thily san, s6 53 Nguyén Hué, thanh phé Hué (d6i voi
co s6 nudi tréng thiy san thiong pham).

Thoi gian tiép nhén va tra két qua:

Budi sdng tir 7 gic 30 dén 11 gic 00, budi chiéu tir 14 gio 00 dén 16 gic 30
cdc ngay tur thir 2 dén thwr 6 hang tudn.

3. Céch thite thye hién: Qua dudng buu dién hogc truc tiép tai B§ phéan
tiep nhén va hoan tra ho so cliia Chi cuc Quan ly chét luong Néng lam san va
Thuy san, Chi cuc Thi y, Chi cuc Nudi trong thiy san.

4. Thanh phén, s6 lrgng ho so:

4.1. Doi véi td chire:

a) Pon d& nghi x4c nh4n kién thirc v& an toan thyc phim theo Mau s Ola
quy dinh tai Phu lyc 4 ban hanh kém theo Théng tu 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT

. b) Ban danh sach cac ddi trong dé nghi x4c nhan kién thirc vé an toan thyc
pham theo Mau s6 01b quy dinh tai Phu luc 04 ban hanh kém theo Thong tu
13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT;

¢) Ban sao Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép hoac Gidy chimg nhén
hoat dong cua chi nhanh, vén phong dai dién hodc Gidy chimg nhén dang ky kinh
doanh hop tic x4 (c6 déu xac nhén cta td chirc);

d) Gidy t& chimg minh d& nop 18 phi theo quy dinh ctia phap luat v& phi va
1€ phi.

4.2. Pi v6i c4 nhin:

a) Pon @ nghi x4c nhan kién thirc v& an toan thyc phim theo MAu s Ola
quy dinh tai Phy luc 04 ban hanh kém theo Théng tu 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT;

b) Ban sao gidy chimg minh thu nhén dén;

¢) Gidy t& chitng minh da ndp 18 phi theo quy dinh ctia phap luat vé phi va
1€ phi.

S lwong hé so: 01 bd.

5. Thoi han giai quyét: khong quy dinh 18 tdng thoi gian thuc hién thu tuc
hanh chinh.

6. P6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: TS chic, c4 nhan.

7. Co quan thwc hién thi tuc hanh chinh:

+ Chi cuc Quan Iy clgd't lwong Nong ldm san va Thily sdn (doi vdi co s
san xuat kinh doanh san pham néng lém thuy san).

+ Chi cuc Thii y (d6i v6i Co s6 giét mé gia siic gia cam).

~ + Chi cuc Nudi trong thily san (i véi co sé nudi trong thiy san thuong
phdm).

i 1T 10 1h
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8. Két qué thwye hi¢n thii tuc hanh chinh: Gidy x4c nhén kién thirc vé an
toan thuc pham theo Miu s6 02a quy dinh tai Phu luc 04 ban hanh kém theo
Thong tu 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT, c¢6 hiéu luc 03 nam.

9. Lé phi: L& phi cip Gidy x4c nhan 30.000d/1 14n cip/1 chimg nhan.
10. Tén miu don, miu to khai:

- Pon dé nghj x4c nhan kién thirc vé an toan thuc phim theo Mau sb Ola
quy dinh tai Phu luc 04 ban hanh kém theo Thong tu 13/2014/TTLT- BYT-
BNNPTNT-BCT.

- Ban danh sach céc dbi tuong d& nghi xac nhén kién thirc vé an toan thyc
pham theo MAu s6 01b quy dinh tai Phyu Iuc 04 ban hanh kém theo Théng tu sb
13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT.

11. Yéu cau, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:

- Co s¢ phai hoat dong trong Iinh vuc, nganh nghé, san xuat kinh doanh
san phim thudc thdm quyén quéan 1y ctia S& Nong nghiép va Phat trién néng thén
theo sy phin cong tai Thong tu 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngay
09/4/2014.

- Co s phai c6 Gidy chimg nhén du tu hofic Gidy phép kinh doanh do cép
Trung wong, cap tinh, cap huyén hodc Phong Déng ky kinh doanh tai khu kinh t&
cap.

12. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

Théng tu 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014 ctia Lién
BoY té - B6 Nong nghiép va Phat trién ndng thon — Bo Cong thuong hudng din
v& viéc phan cong, phdi hop trong quan 1y nha nudc vé an toan thyuc phim.

Théng tu sb 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29 thang 3 ndm 2011 cua B9
Nong nghiép va Phat trién ndng thén vé quy dinh viéc kiém tra, danh gia co s&
san xut kinh doanh vt tu nong nghiép va san phdm néng lam thay san.

Théng tu s6 01/2013/TT-BNNPTNT ngay 04/1/2013 cua Bo Nong nghiép
va Phat trién ndng thoén vé viée sira ddi, bd sung mot sb diéu ctia Théng tu so
14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/2011.

Thong tu s 149/2013/TT-BTC ngay 29/10/2013 ciia Bd Tai chinh vé quy
dinh murc thu, ndp, quan 1y va sir dung phi, 1€ phi quéan ly an toan vé sinh thuc
phim.

Quyét dinh s6 488/QD-SNNPTNT ngay 10/6/2014 ciia S& Nong nghiép va
Phét trién ndng thon vé viéc phén céng trach nhiém cho cdc Chi cuc thuc hién
Théng tu sé 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/12011 cua B Nong nghiép va
PTNT Quy dinh viéc kiém tra, danh gia co s& san xuét, kinh doanh vét tu ndng
nghiép va san phdm néng 14m thay san.

Ghi chii: Phan chit in nghiéng 1 ndi dung sira doi, b6 sung, thay thé.






Phu luc IT
MAU DON PE NGHI CAP, CAP LAI )
GIAY CHUNG NHAN CO SO pU PIEU KIEN AN TOAN THU'C PHAM
(Ban hanh kém theo Théng tiesé 01 ~ /2013/TT-BNNPTNT ngay 04 /01/2013
sira doi, b6 sung mot s6 diéu cia Thong tir s6 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/2011 quy dinh
viéc kiém tra, danh gid co so san xudt kinh doanh vit tir néng nghiép va san pham néng lém thuy

san va thay thé mét s6 biéu méu dige ban hanh kém theo T héng tir $6 53/2011/TT-BNNPTNT

ngay 02/8/2011 sira déi, bé sung Thong tie s6 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/2011)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 13p - Tw do - Hanh phic

......... , ngay......thang... ....nam ...

) ] DON DE NGHI CAP/ CAP LAI )
GIAY CHUNG NHAN CO SO DU BPIEU KIEN AN TOAN THUC PHAM

Kinh gri: (Tén co quan kiém’tra)

1. Tén co sd san xudt, Kinh doanh: ...t e e e

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3.Pbiénthoai .................. Fax ...coocoovvvivinnnnn. Email......cooiiiiiiiiic e,
4. Gidy ding ky kinh doanh hodic Quyét dinh thanh I4p: ........veeiiiviiiieeeeiiieee e
5. Mit hang san xuét, kinh doanh:

DPénghi.............. (tén co quan kiém tra)... ... ..... cAp/ cp lai Gidy ching nhan du
diéu kién an toan thuc phém cho co sd.

LY dO CAP 1811 . vvve ettt e e e e e e

Pai dién co s
(Ky tén, dong dau)
Ho so giri kém:

Y

T AL

W b,





Phu lyc III
BAN THUYET MINH CO SO VAT CHAT,
TRANG THIET BI, DUNG CU BAO PAM PI1EU KIEN AN TOAN THUC PHAM
(Ban hanh kem theo Théng tir s6 01 /2013/TT-BNNPTNT ngay 04 / 01/2013

sira doi, b6 sung mét sé diéu ciia T hong tu 6 14/2011/TT-BNNPTINT ngéy 29/3/2011 quy dinh
viée kiém tra, danh gid co s¢ san xual kinh doanh vdl tir nong nghiép va san phdm néng lam thiy

san va thay thé mgt s6 biéu méu duwoe ban hénh kém theo T hong e $6 53/2011/TT-BNNPTNT

ngay 02/8/2011 sira doi, b6 sung Thong twe s6 14/2011/TT-BNNPTNT ngay 29/3/2011)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poclip - Tw do - Hanh phic

......... , ngay......thang... ....nam ...

, ~ BAN THUYET MINH_ ]
Co s& vit chit, trang thiét bi, dung cu bio dim diéu kién an toan thyc pham

I- THONG TIN CHUNG

1. Tén co s& san xuat, kinh doanh:

...............................................................

2. DA Gl o e
3.Dbiénthoai: ..........eevneni. Fax: .o Email: ....ooooiviiin,
4. Loai hinh san xut, kinh doanh

DN nha nuéc O DN 100% vén nudc ngoai O

DN lién doanh véi nwécngodi @ DN C3 phén a

DN tu nhén Q Khac O

i 105_1'1 h1 nﬁ) .............
5. NAM bt AAU ROAE AONE: +..vvveviieeiieee et et e
6. S6 dang ky, ngay cAp, co quan cip ding ky kinh doanh: .............ccooeiiiiiiiee
7. COng sUAt thiBt K&: ... e
8. San luong san xuét, kinh doanh (théng k& 3 nam trd lai day): ....vvvvvenviiiieeiiennnen,
9. Thi trudng tiéu thu chinh: ...

I1. MO TA VE SAN PHAM

i sk v M

W

TT | Tén san phim san | Nguyén liéw/ san phim chinh dua vao | Céch thirc dong géi

xudt, kinh doanh san xuft, kinh doanh va thong tin ghi trén
Tén nguyén ligu/ Ngudn goc/ bao bi

sdn pham Xudt xur






III. TOM TAT HIEN TRANG BIEU KIEN CO SO SAN XUAT, KINH DOANH

1. Nha xudng, trang thiét bi

- Tong dién tich cac khu vuc san xuét, kinh doanh

+ Khu vuc tiép nhan nguyén liéw san phém e m

+ Khu vuce san xuét, kinh doanh :

+ Khu vuc déng goi thanh phim :

+ Khu vuc / kho bao quan thanh phém:
+ Khu vuce san xudt, kinh doanh khac :

- So dd bd tri mit bing san xut, kinh doanh:

2. Trang thiét bi chinh:

.....

...............

................

...... m?, trong do:

2

Tén thiét bi S6 lugng

Nudec san xuat

Téng cong suat

Nim bét diu
su dung

3. Hé théng phu trg
- Ngudn nudc dang sir dung:

Nudc may cong cong  [J

Hé thbngxrly: Cé6 O

Nudc giéng khoan O

Khéng

a

Phuong phap XU Ly: ..o

- Nguon nudce da str dung (n€u c6 sir dung):

Tusadnxuat O

Mua ngoai 0O

Phuong phap kidm soat chit luong nudc da: ...oooveeeeineeiiiiinieeieine,

4. Hé thdng xir ly chét thai

Céch thirc thu gom, van chuyén, xi ly:






5. Ngudi san xuit, kinh doanh :

-Tongsb: ..o ngudi, trong do:
+ Lao dong truc tiép: ........c....... nguol.
+ Lao dong gidn tiép: ............... nguoi.

- Kiém tra sirc khoe ngudi truc tiép san xudt, kinh doanh:
- Tép huén kién thirc v& ATTP:

6. Vé sinh nha xudng, trang thiét bi...

- Tan suat lam vé sinh:

- Nhén c6ng lam v¢ sinh: ......... ngudi; trong d6 ........ cua co sd va ......... di thué
ngoai.
7. Danh muc céc loai hoa chét, phu gia/chit bd sung, chit tiy rira-khir tring st dung:
Tén hoa chat Thanh phdn | Nudc san xuit Muc dich Nbng d6
chinh st dung ~

ir

FANY/}

8. Hé thdng quan ly chét lugng dang 4p dung (HACCP, ISO,....)

9. Phong kiém nghiém
-Clacoso O Céc chi tiéu PKN clia co s& c6 thé phan tich: ..................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

10. Nhitng thong tin khéc

Chiing t6i cam két c4c thong tin néu trén 1a ding su that./.

PAI DIEN CO SO
(Ky tén, déng ddu)
\

TR R





PON DE NGHI ]
Xac nhan kién thirc vé an toan thue pham

Kinh guri: ..... (co quan 6 thdm quyén xdc nhdn kién thirc vé ATTP)
Tén td chirc/doanh NEhIEP/CA NNAN .......veeveeveeie et
Gidy CNDKDN/VPBD (hodc CMTND d8i vdi ca nhan) s6......eeveerrvencenn. , Cap
NEAY...cornen. thang.......... nam......... , NOT CAP. e
Piachii..ooioiiiei e S6 dién thoai......cccevveveeeeerreeeennan,
SO FaX..iveoveeeeerereeinceene E-mail....coooiiiiiiiiecce e

Sau khi nghién ciru tai liéu quy dinh kién thirc vé an toan thyc phim do
.......................................................... (*) ban hanh, ching t61 / To1 da hiéu 5 cac quy
dinh va ndi dung cua tai liéu. Nay dé nghi quy co quan td chirc danh gi4, xac nhan
kién thtc cho chung t56i/T6i theo ndi dung cua tai liéu cua
...................................................... (*) ban hanh.

(danh sach giri kém theo Mau don nay).
Dia danh, ngay.......... thang........ nam...........

Dai dién T6 chirc/ca nhén
(Ky ghi ¥6 ho, tén va dong ddu)

Ghi chu: * chon 1 trong 3 co quan: B0 Y té; BO Nong nghiép va Phaét trién nong
thon; Bo Cong Thuong.
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) Danh sich dbi twong tham gia xac nhin kién thirc

Pai dién T chire x4c nhén
(Ky ghi ro ho, tén va dong dau)

Hi xdc nhdn kién thikc vé an toan thwc phdm cia ... (tén t6 chiic)
Nam | Nit | S6 CMTND Ngay, thang, Noi cép
nam cap
Dia danh, ngay.......... thang........ nam...........







